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Phụ lục 4:

Chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho nghề ”Sửa chữa máy thi công xây dựng”

 (Ban hành theo Thông tư số 33 /2009/TT - BLĐTBXH

ngày15 tháng10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)
Phụ lục 4A:

Chương trình khung trình độ trung cấp nghề
Tên nghề: Sửa chữa máy thi công xây dựng
Mã nghề: 40520222
Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông và tương đương;

 (Tốt nghiệp Trung học cơ sở thì học thêm phần văn hóa phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo); 

Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 36
Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Trung cấp nghề,
I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:
1. Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp:
· Kiến thức:

· Trình bày được kiến thức về cấu tạo, nguyên lý làm việc của các loại máy thi công xây dựng thông dụng như (Xúc, Ủi, Cần trục, San);

· Tra cứu được các chỉ tiêu, tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trong công tác bảo dưỡng, sửa chữa các loại máy thi công xây dựng thông dụng khi được cung cấp tài liệu kèm theo;

· Nhận ra được các loại cơ cấu, chi tiết dạng định hình, các loại vật liệu, các loại mối ghép cơ bản để vận dụng trong quá trình tháo lắp bảo dưỡng và sửa chữa;

· Mô tả được cấu trúc cơ bản, chức năng, nhiệm vụ và các thông số kỹ thuật cơ bản của các cơ cấu, bộ phận điều khiển điện, điện tử và thực hiện bảo dưỡng trên các máy thi công xây dựng thông dụng.

· Kỹ năng:

· Sử dụng được dụng cụ, thiết bị đo kiểm trong quá trình kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa;

· Thực hiện được công việc tháo lắp, kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa các cơ cấu, hệ thống truyền động cơ khí trên các máy thi công xây dựng thông dụng;

· Thực hiện được các công việc kiểm tra, xác định được tình trạng kỹ thuật để bảo dưỡng, thay thế các cơ cấu hệ thống điều khiển bằng điện, điện tử và thủy lực;

· Làm được một số công việc cơ bản của người thợ nguội, thợ hàn, thợ điện phục vụ cho quá trình bảo dưỡng, sửa chữa;

· Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.

2. Chính trị, đạo đức; Thể chất và quốc phòng: 

· Chính trị, đạo đức:

· Vận dụng những hiểu biết cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư​ tưởng Hồ Chí Minh và đường lối của Đảng cộng sản Việt Nam, truyền thống của dân tộc, giai cấp công nhân Việt Nam vào quá trình rèn luyện bản thân để trở thành người lao động mới có phẩm chất chính trị, có đạo đức và năng lực hoàn thành nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước;
· Có ý thức thực hiện nghiêm túc đường lối của Đảng, Pháp luật của Nhà nước và hoàn thành tốt các nhiệm vụ đ​ược giao;
· Có ý thức chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác trong quá trình làm việc theo tổ, nhóm để nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc. 

· Thể chất, quốc phòng:
· Vận dụng được một số kiến thức cơ bản về phương pháp tập luyện một số môn thể dục thể thao phổ biến vào quá trình tự luyện tập thành thói quen bảo vệ sức khỏe, phát triển thể lực chung và thể lực chuyên môn nghề nghiệp;
· Thực hiện được một số kỹ thuật cơ bản của các môn thể dục thể thao phổ biến như: thể dục buổi sáng, điền kinh, xà đơn, xà kép, bóng chuyền và các môn thể thao bổ trợ cho hoạt động nghề nghiệp;
· Trình bày được những nội dung chính về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân; Có ý thức làm tốt công tác quốc phòng, an ninh ở cơ sở và sẵn sàng tham gia lực lượng vũ trang;
· Thực hiện được một số kỹ năng quân sự cần thiết như: đội ngũ, bắn súng, ném lựu đạn. Biết vận dụng vào phòng vệ cá nhân và tham gia bảo vệ an toàn đơn vị, cơ sở.

3. Cơ hội việc làm:


Sau khi tốt nghiệp người học có khả năng:

· Tự mở xưởng vừa và nhỏ làm dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và máy thi công xây dựng;

· Tham gia làm việc tại các nhà máy, công ty, các xưởng lắp ráp, sửa chữa bảo dưỡng ô tô và máy thi công xây dựng trong nước cũng như trong hợp tác lao động Quốc tế;

· Có cơ hội học lên trình độ cao hơn.

II. THỜI GIAN CỦA KHÓA HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU:
1. Thời gian của khóa học và thời gian thực học tối thiểu:
· Thời gian khóa học: 02 năm

· Thời gian học tập: 90 tuần

· Thời gian thực học tối thiểu: 2550 giờ
· Thời gian ôn, kiểm tra hết môn học/mô đun và thi tốt nghiệp: 210 giờ;
(Trong đó thi tốt nghiệp: 60 giờ)

2. Phân bổ thời gian thực học tối thiểu:

· Thời gian học các môn học chung bắt buộc: 210 giờ

· Thời gian học các môn học, mô đun đào tạo nghề: 2340 giờ

· Thời gian học bắt buộc: 1855 giờ; Thời gian học tự chọn: 485 giờ       

· Thời gian học lý thuyết: 700 giờ; Thời gian học thực hành: 1640 giờ

3. Thời gian học văn hoá Trung học phổ thông đối với hệ tuyển sinh tốt nghiệp Trung học cơ sở: 1200 giờ
( Danh mục các môn học văn hoá Trung học phổ thông và phân bổ thời gian cho từng môn học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong Chương trình khung giáo dục trung cấp chuyên nghiệp. Việc bố trí trình tự học tập các môn học phải theo logic sư phạm, đảm bảo học sinh có thể tiếp thu được các kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghề có hiệu quả).
III. DANH MỤC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO BẮT BUỘC, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN:
	TT
	MÃ

MH, MĐ
	Tên môn học, mô đun
	Thời gian đào tạo (giờ)

	
	
	
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra

	 
	I
	Các môn học chung
	210
	106
	87
	17

	1
	MH 01
	Chính trị
	30
	22
	6
	4

	2
	MH 02
	Pháp luật
	15
	10
	4
	1

	3
	MH 03
	Giáo dục thể chất
	30
	3
	24
	3

	4
	MH 04
	Giáo dục quốc phòng - An ninh
	45
	28
	13
	4

	5
	MH 05
	Tin học
	30
	13
	15
	2

	6
	MH 06
	Ngoại ngữ
	60
	30
	25
	5

	
	II
	Các môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc
	1855
	641
	1130
	84

	 
	II.1
	Các môn học, mô đun kỹ thuật

 cơ sở
	285
	256
	10
	19

	7
	MH 07
	Vẽ kỹ thuật
	60
	56
	0
	04

	8
	MH 08
	Cơ kỹ thuật
	60
	46
	10
	04

	9
	MH 09
	Vật liệu cơ khí
	45
	42
	0
	03

	10
	MH 10
	Kỹ Thuật điện 
	45
	42
	0
	03

	11
	MH 11
	Dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật
	45
	42
	0
	03

	12
	MH 12
	Kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động
	30
	28
	0
	02

	
	II.2
	Các môn học, mô đun chuyên môn nghề
	1570
	385
	1120
	65

	13
	MĐ 13
	Hàn cơ bản
	60
	15
	42
	03

	14
	MĐ 14
	Nguội cơ bản
	60
	15
	43
	02

	15
	MH 15
	Nhiên liệu và dầu mỡ bôi trơn
	30
	22
	06
	02

	16
	MĐ 16
	Chuẩn bị làm việc
	30
	14
	14
	02

	17
	MH 17
	Kỹ thuật chung về máy thi công xây dựng
	30
	28
	0
	02

	18
	MĐ 18
	Sửa chữa và bảo dưỡng các cơ cấu của động cơ đốt trong
	150
	30
	111
	09

	19
	MĐ 19
	Sửa chữa và bảo dưỡng các hệ thống của động cơ đốt trong 
	215
	57
	150
	08

	20
	MĐ 20
	Sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống truyền động
	145
	31
	110
	04

	21
	MĐ 21
	Sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống di chuyển
	105
	25
	76
	04

	22
	MĐ 22
	Sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống phanh
	110
	24
	83
	03

	23
	MĐ 23
	Sửa chữa và bảo dưỡng  hệ thống lái
	70
	20
	47
	03

	24
	MĐ 24
	Sửa chữa hệ thống điện 
	90
	22
	64
	04

	25
	MĐ 25
	Sửa chữa hệ thống thuỷ lực và khí nén
	110
	20
	86
	04

	26
	MĐ 26
	Sửa chữa và bảo dưỡng máy nén khí thi công
	60
	15
	43
	02

	27
	MĐ 27
	Sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị công tác
	90
	20
	68
	02

	28
	MĐ 28
	Sửa chữa khung bệ buồng điều khiển
	50
	12
	35
	03

	29
	MĐ 29
	Thử máy sau sửa chữa
	75
	15
	56
	04

	30
	MĐ 30
	Thực tập kết hợp với sản xuất
	90
	0
	86
	04

	Tổng cộng
	2065
	777
	1204
	84


IV. CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO BẮT BUỘC:
(Nội dung chi tiết có Phụ lục kèm theo)
V. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH KHUNG TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ ĐỂ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ:
1. Hướng dẫn xác định danh mục các môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn; thời gian, phân bố thời gian và chương trình cho môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn:
1.1. Danh mục và phân bổ thời gian môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn:   

      - Các môn học, mô đun đào tạo bắt buộc đã đảm bảo được kỹ năng và thực hành cơ bản đáp ứng được mục tiêu của nghề  Sửa chữa máy thi công xây dựng nhưng để đáp ứng được nhu cầu của xã hội, thị trường lao động các cơ sở trường dạy nghề có thể vận dụng thêm các môn học, mô đun trong các môn học, mô đun đào tạo tự chọn được biên soạn trong chương trình khung hoặc tự xây dựng để phù hợp với điều kiện của từng cơ sở;
     - Để đáp ứng được nhu cầu của người học thời gian quy định cho các môn học, mô đun tự chọn phải lớn hơn số thời gian còn lại của chương trình khung quy định sau khi đã thực hiện các môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc.

	MÃ MH, MĐ
	Tên môn học, mô đun tự chọn 
	Thời gian đào tạo (giờ)

	
	
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành

	MH 31
	Điện tử cơ bản
	60
	20
	40

	MH 32
	Kiểm định hệ thống thuỷ lực và khí nén
	45
	30
	15

	MĐ 33
	Mạch điện cơ bản
	60
	15
	45

	MĐ 34
	Tổ chức và quản lý sản xuất trong sửa chữa máy xây dựng
	45
	20
	25

	MĐ 35
	Phát triển nghề nghiệp
	75
	45
	30

	MĐ 36
	Sửa chữa và bảo dưỡng bộ biến mô men thuỷ lực và hộp số hành tinh
	125
	30
	95

	MĐ 37
	Sửa chữa bảo dưỡng bơm cao áp hỗ trợ điều khiển bằng điện tử
	140
	30
	110

	MĐ 38
	Chẩn đoán máy thi công xây dựng
	120
	22
	98

	
	Tổng
	670
	212
	458


                                (Nội dung chi tiết có Phụ lục kèm theo).
1.2.   Hướng dẫn xây dựng chương trình các môn học/mô đun đào tạo nghề tự chọn:
     Các môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn có thể được lựa chọn theo  tiểu mục 1.1 hoặc tự xây dựng theo nguyên tắc sau:
  - Nội dung được xác định căn cứ  vào mục tiêu đào tạo và yêu cầu đặc thù của ngành, nghề hoặc vùng, miền;
  - Tổng thời gian tối thiểu của các môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn không 
dưới 485 giờ như quy định đã có trong chương trình khung;
  - Các môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn có thể được bố trí ở tất cả các học 
kỳ của khóa học nhưng phải phù hợp với thời gian thực học của học kỳ và đảm 
bảo điều kiện tiên quyết của môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn đó;

 - Ví dụ có thể lựa chọn 6 trong số 8 môn học/mô đun có trong danh mục môn học/mô đun lựa chọn ở trên để áp dụng và xây dựng đề cương chi tiết chương trình đào tạo, cụ thể như sau:

	MÃ MH, MĐ
	Tên môn học, mô đun tự chọn 
	Thời gian đào tạo (giờ)

	
	
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành

	MH 31
	Điện tử cơ bản
	60
	20
	40

	MĐ 33
	Mạch điện cơ bản
	60
	15
	45

	MĐ 34
	Tổ chức và quản lý sản xuất trong sửa chữa  máy xây dựng
	45
	20
	25

	MĐ 35
	Phát triển nghề ngiệp
	75
	45
	30

	MĐ 36
	Sửa chữa và bảo dưỡng bộ biến mô men thuỷ lực và hộp số hành tinh
	125
	30
	95

	MĐ 38
	Chẩn đoán máy thi công xây dựng
	120
	22
	98

	
	Tổng
	485
	152
	333


     - Ban chủ nhiệm xây dựng chương trình khung trung cấp nghề đã xây dựng, ngoài các môn học/mô đun đào tạo bắt buộc nêu trong mục III (trong đó lý thuyết chiếm 30%, thực hành chiếm 70%), các cơ sở dạy nghề có thể tự xây dựng các môn học/mô đun đào tạo tự chọn hoặc lựa chọn trong số các môn học/mô đun đào tạo tự chọn được đề nghị trong chương trình khung mục V tiểu mục 1.1. Thời gian dành cho các môn học/mô đun đào tạo tự chọn được thiết kế sao cho tổng thời gian của các môn học/mô đun đào tạo tự chọn cộng với tổng thời gian của các môn học/mô đun đào tạo bắt buộc bằng hoặc lớn hơn thời gian thực học tối thiểu đã quy định nhưng không được quá thời gian thực học đã quy định trong kế hoạch đào tạo của toàn khoá học.
2. Hướng dẫn thi tốt nghiệp

	Số TT
	Môn thi
	Hình thức thi
	Thời gian thi

	1
	Chính trị
	Viết, trắc nghiệm
	Không quá 120 phút

	2
	Văn hoá Trung học phổ thông đối với hệ tuyển sinh Trung học cơ sở
	Viết, trắc nghiệm
	Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

	3
	Kiến thức, kỹ năng nghề: 
	
	

	
	- Lý thuyết nghề
	Viết, vấn đáp, trắc nghiệm
	Không quá 180 phút



	
	- Thực hành nghề
	Bài thi thực hành
	Không quá 24h

	
	* Mô đun tốt nghiệp (tích hợp lý thuyết với thực hành)
	Bài thi lý thuyết và thực hành
	Không quá 24h


3. Hướng dẫn xác định thời gian và nội dung cho các hoạt động giáo dục ngoại khóa (được bố trí ngoài thời gian đào tạo) nhằm đạt được mục tiêu giáo dục toàn diện

Nội dung cho các hoạt động ngoại khoá bao gồm:

	TT
	Nội dung
	Ghi chú

	1
2

3
4

	* Học tập nội quy, quy chế của trường, truyền thống của ngành.
* Thể dục, thể thao, văn hoá văn nghệ:
· Qua các phương tiện thông tin đại chúng

· Sinh hoạt tập thể

* Hoạt động thư viện:
Ngoài giờ học, học sinh có thể đến thư viện đọc sách và tham khảo tài liệu

* Vui chơi, giải trí và các hoạt động đoàn thể:
 - Tham quan dã ngoại

 - Tham gia các phong trào thi đua của địa phương, của ngành

 - Tham gia các hội thi của địa phương, của ngành
	Các cơ sở đào tạo nghề có thể tự xác định các hoạt động ngoại khóa phù hợp với  thực tế của cơ sở mình 



4. Các chú ý khác :

- Các trường, các cơ sở đào tạo nghề trong quá trình áp dụng chương trình để đào tạo, ngoài việc giới thiệu chung về ngành nghề đào tạo, đối với mỗi mô đun, môn học cần giới thiệu về mục tiêu và nội dung tổng quát cũng như các tài liệu cần thiết phục vụ cho học tập của học sinh;
- Chương trình này cần được thực hiện đầy đủ để đảm bảo tính kế thừa khi liên thông lên trình độ Cao đẳng nghề. Việc áp dụng tùy thuộc vào điều kiện thực tế mà cơ sở đào tạo có thể lựa chọn linh hoạt phần tự chọn để phù hợp;
- Các trường, các cơ sở đào tạo nghề phải thường xuyên cập nhật khoa học công nghệ tiên tiến, phương pháp dạy học mới hiệu quả để áp dụng vào giảng dạy;
- Các trường, các cơ sở đào tạo nghề không ngừng đầu tư thiết bị, dụng cụ, phòng học để tiến tới hội nhập đào tạo nghề của khu vực và Quốc tế./.
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